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BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ  DANH HIỆU THI ĐUA 
CỦA 31 ĐƠN VỊ THUỘC 03 CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2012
	STT
	ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
	TẬP THỂ
	CÁ NHÂN

	
	
	Cờ Thi đua của Chính phủ
	Cờ thi đua Ngành Tư pháp
	Tập thể lao động xuất sắc
	Tập thể lao động tiên tiến
	Chiến sỹ thi đua Ngành Tư pháp
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	Lao động tiên tiến

	1
	VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
	01
	01
	02
	05
	01
	05
	23

	2
	VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
	
	01
	04
	06
	01
	16
	29

	3
	VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ KINH TẾ
	01
	01
	01
	06
	
	10
	29

	4
	VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
	
	
	01
	05
	
	9
	24

	5
	VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
	
	
	04
	04
	01
	7
	22

	6
	VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
	
	01
	03
	05
	01
	6
	27

	7
	VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
	
	
	03
	05
	
	6
	24

	8
	VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH
	
	
	05
	05
	
	25
	29

	9
	VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
	01
	01
	06
	06
	
	5
	26

	10
	VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
	01
	01
	05
	05
	
	9
	24

	11
	VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
	
	
	01
	01
	
	5
	13

	12
	NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP
	
	
	06
	07
	
	11
	37

	13
	BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
	
	
	10
	12
	01
	44
	84

	14
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	
	01
	26
	28
	12
	329
	400

	15
	HỌC VIỆN TƯ PHÁP
	
	01
	12
	17
	01
	44
	140

	16
	TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT
	
	
	01
	1
	
	7
	13

	17
	TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BUÔN MÊ THUỘT
	
	
	03
	10
	01
	13
	33

	18
	TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT VỊ THANH
	
	
	01
	06
	
	8
	22

	19
	TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN
	
	
	05
	09
	
	10
	22

	20
	CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
	
	01
	05
	05
	01
	17
	24

	21
	CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
	
	01
	07
	08
	
	29
	70

	22
	VĂN PHÒNG BỘ
	
	01
	08
	11
	08
	43
	92

	23
	TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
	
	02
	08
	08
	06
	58
	91

	24
	CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
	01
	01
	05
	07
	01
	21
	39

	25
	CỤC CON NUÔI
	
	
	01
	01
	
	03
	17

	26
	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	
	
	01
	06
	
	14
	28

	27
	VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ
	
	01
	06
	08
	
	30
	40

	28
	THANH TRA BỘ
	
	
	05
	05
	
	10
	24

	29
	CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
	
	
	03
	05
	
	06
	14

	30
	TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA
	
	
	04
	04
	
	14
	20

	31
	CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TẠI TPHCM
	
	
	01
	01
	
	05
	21

	TỔNG SỐ
	05
	15
	153
	212
	35
	819
	1501


Ghi chú: Số liệu thống kê tính đến ngày 19/4/2012
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
	Nơi nhận
· Bộ trưởng (để b/c);

· Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);

· Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

· Lưu VT Vụ TĐKT.
	VỤ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Bá Yên


